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CHỦ ĐỀ: PHÂN TÍCH MỘT SỐ RA THỪA SỐ NGUYÊN TỐ
I. Dạng bài tập nhận biết
Câu 1: Trong các cách viết sau, cách viết nào được được gọi là phân tích số 50 ra thừa số nguyên tố?
A. 2. 25		B. 2. 52  		C. 5.10		D. Một đáp án khác
Đáp án: B
Câu 2: Dạng phân tích ra thừa số nguyên tố của số 7 là:
A. 7		B. 7.1			C. 7.0 		D. Một đáp án khác	
Đáp án: A
Câu 3: Số 360 được phân tích ra thừa số nguyên tố là:
A. 23 .9.5		B. 22  . 6. 3. 5		C. 23  .32 .5 		D.23 . 45
Đáp án: C
II. Dạng bài tập thông hiểu
 Câu 1:Các ước của số 11.31 là:
A. 1; 11; 31		          B. 1; 11; 31; 3	
C. 1; 11; 31; 341			D. 1; 11; 31; 431
Đáp án: C
Câu 2: Các ước của số 34  là:
A. 3; 9; 27; 81		C. 1; 3; 9; 81
B. 1; 3; 9; 27; 81		D. 3; 9; 27
Đáp án: B
Câu 3: Kết quả của phép tính 23 .32 . 53 là:
A. 9000		B. 1080		C. 810		D. 8680
Đáp án: A
Câu 4: Khi phân tích số 23920 ra thừa số nguyên tố thì số tích: 
A. Có thừa số nguyên tố 2 và 7
B. Có thừa số nguyên tố 3 và 5
C. Có thừa số nguyên tố 2; 5; 13; 23
D. Có thừa số nguyên tố 3; 5; 23
Đáp án: C
III. Dạng bài tập vận dụng
Câu 1: Một hình vuông có diện tích là 576 cm2 . cạnh của hình vuông đó là:
A. 24 cm		B. 144 cm		C. 72 cm		D. Kết quả khác
Đáp án: A
Câu 2: Số  23 .32 . 53  có bao nhiêu ước?
A. 48			  B. 21		C.20			D.25
Đáp án: A
Câu 3: Tích của hai số tự nhiên là 165. Tìm hai số đó.
Đáp án:
Gọi hai số phải tìm là a, b.
Ta có:y ab= 165. Phân tích 165 ra thừa số nguyên tố: 165= 3.5.11
Các số a, b là các ước của 165, ta có:
	a
	1
	3
	5
	11
	15
	33
	55
	165

	b
	165
	55
	33
	15
	11
	5
	3
	1



Câu 4: Phân tích số 4422 ra thừa số nguyên tố rồi viết số đó thành một tích của hai số tự nhiên liên tiếp.
Đáp án:  4422= 2.3.11.67= 66.67
IV. Dạng bài tập vận dụng cao
Câu 1: Cho a= 1717 .1919  treong các số 17a, 19a, 23a số nào có nhiều ước nhất?
Đáp án:  
Ta có: 17a= 1718 . 1919  , 19a= 1717 . 1920 , 23a= 1717 .1919.23
Số các ước lần lượt của chúng là: 
19.20= 389;	 18.21= 378;   	18.20.2= 720
Vậy số 23a có nhiều ước nhất
Câu 2: Trong một phép chia, số bị chia bằng 98, số dư bằng 3. Tìm số chia và thương.
Đáp án:
Gọi số chia là a, số thương là b( a, b€ N, a>3)
Theo đề bài ta có: 98= ab+ 3⇒ ab= 95
Phân tích số 95 ra thừa số nguyên tố: 95= 5. 19
Vì  a > 3 nên a= 95, b= 1
hoặc  a= 5, b= 19 hoặc a= 19, b= 5

Câu 3: Thay dấu * bởi chữ số thích hợp
***. **. *= 16261
Đáp án:
***. **. *= 16261
 do đó *** là số có 3 chữ số và là ước của 16261
** là số có 2 chữ số và là ước của số 16261.
Phân tích số 16261 ra thừa số nguyên tố 
16261= 7. 23. 101
Các ước của 16261 là: 1; 7; 23; 101; 161; 707; 2323; 16261
Do đó ***= 101; **= 23; *= 7

Hoặc ***= 707;  **= 23; *= 1.
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